
ĐVT: Đồng

ST
T

Tên đơn vị
 Hỗ trợ chi phí 

học tập  
Hỗ trợ kinh phí ăn 

trưa cho trẻ 
Tổng cộng Ghi chú

A B 2 3 4 5

I Khối Mầm non           1.800.000                3.120.000                4.920.000 
Trường MN Thanh 
Văn

          1.800.000                3.120.000                4.920.000 

II Tiểu học           5.400.000                             -                  5.400.000 

Tiểu học Tam Hưng           3.000.000                3.000.000 
Tiểu học Mỹ Hưng           1.200.000                1.200.000 
Tiểu học Thanh Văn              600.000                   600.000 
Tiểu học Thanh Thùy              600.000                   600.000 

III Trung học cơ sở           9.000.000                             -                  9.000.000 

THCS Tam Hưng           3.000.000                3.000.000 

THCS Mỹ Hưng           1.200.000                1.200.000 

THCS Thanh Thùy           2.400.000                2.400.000 

THCS Thanh Văn           2.400.000                2.400.000 

 Tổng cộng            16.200.000                   3.120.000                 19.320.000                      -   

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 
MẦM NON; HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, 

THCS CÔNG LẬP THUỘC XÃ QUẢN LÝ HỌC KỲ  I NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-KT ngày            tháng 12 năm 2025 của phòng Kinh tế)

UBND XÃ XÃ TAM HƯNG
PHÒNG KINH TẾ
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